
M
ẶT ĐỨNG RÃNH

Lớp đá dăm đệm dày 50mm

1

Ghi chú:

- Chít mạch mối nối rãnh VXM
 100 

- Đốt rãnh bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 M
250 

- Lát đáy rãnh lớp đá dăm tạo phẳng dày 50

- Thép d<10 dùng thép AI có Ra=2300 kg/m2
- Thép d>10 dùng thép AII có Ra=2700 kg/m2

- Hai bên thành rãnh bố trí lỗ thoát nước Ø30
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   sè
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BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP CHO 01 ĐỐT RÃNH

KL cho 1m rãnh loại U-40L

- Thép D8: 7.58 (kg)

- Thép D10: 19.99 (kg)

- Bê tông M
250: 0.236 (m3)

- Đá dăm đệm 1x2: 0.03 (m3)

1. Thân rãnh

M
ẶT CẮT 1 - 1

BTCT đá 1x2cm, M
250#

Lỗ thoát nước
Ø30a250

M
ẶT BẰNG RÃNH

Chèn đất tự nhiên

Lỗ thoát nước
Ø30a250

Cao độ tự nhiên
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CHI TIẾT RÃNH U-40L

CHI TIẾT RÃNH U-40L
1

Thép U120x58
Lập là 50x5mm

3m/1 cột

RTN-01

- Cột lan can thép U120x58mm
- Lập là thép bản 50x5mm

Bu long M
16

L=14cm

Lỗ chờ
D18mm

Lỗ chờ
D18mm

- BuLong liên kết: 4 bulong M
16 L=14cm



CHI TIẾT RÃNH U-40B
M

ẶT ĐỨNG RÃNH

Lớp đá dăm đệm dày 50mm

Ghi chú:

- Chít mạch mối nối rãnh VXM
 100 

- Đốt rãnh bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 M
250 

- Lát đáy rãnh lớp đá dăm tạo phẳng dày 50

- Thép d<10 dùng thép AI có Ra=2300 kg/m2
- Thép d>10 dùng thép AII có Ra=2700 kg/m2

- Hai bên thành rãnh bố trí lỗ thoát nước Ø30

BỐ TRÍ THÉP RÃNH

      tæng
     träng
     l­îng
       (kg)

          ®. k
         (m

m)
   tæng
chiÒu dµi
      (m)

   tæng
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  1 c.kiÖn

  sè l­îng
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  1 thanh
      (m
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h×nh d¸ng - kÝch th¦íc
   sè
   tt

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP CHO 01 ĐỐT RÃNH

KL cho 1m rãnh loại U-40B

- Thép D8: 6.07 (kg)

- Thép D10: 15.06 (kg)

- Bê tông M
250: 0.186 (m3)

- Đá dăm đệm 1x2: 0.03 (m3)

1. Thân rãnh

M
ẶT CẮT 1 - 1

BTCT đá 1x2cm, M
250#

Lỗ thoát nước
Ø30a250

M
ẶT BẰNG RÃNH

BTCT đá 1x2cm, M
250#

2. Nắp rãnh

- Thép D8: 3.56 (kg)

- Thép D10: 5.7 (kg)

- Bê tông M
250: 0.0974 (m3)

Chèn đất tự nhiên

Lỗ thoát nước
Ø30a250

Cao độ tự nhiên
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CHI TIẾT RÃNH U-40B
M

ẶT ĐỨNG RÃNH

Lớp đá dăm đệm dày 50mm

Chèn đất tự nhiên

Ghi chú:

- Chít mạch mối nối rãnh VXM
 100 

- Đốt rãnh bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 M
250 

- Lát đáy rãnh lớp đá dăm tạo phẳng dày 50

- Thép d<10 dùng thép AI có Ra=2300 kg/m2
- Thép d>10 dùng thép AII có Ra=2700 kg/m2

- Hai bên thành rãnh bố trí lỗ thoát nước Ø30

BỐ TRÍ THÉP RÃNH

      tæng
     träng
     l­îng
       (kg)

          ®. k
         (m

m)
   tæng
chiÒu dµi
      (m)

   tæng
  c.kiÖn

  1 c.kiÖn

  sè l­îng
 chiÒu dµi
  1 thanh
      (m

m)

h×nh d¸ng - kÝch th¦íc
   sè
   tt

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP CHO 01 ĐỐT RÃNH

KL cho 1m rãnh loại U-40B

- Thép D8: 6.07 (kg)

- Thép D10: 15.06 (kg)

- Bê tông M
250: 0.186 (m3)

- Đá dăm đệm 1x2: 0.03 (m3)

1. Thân rãnh

M
ẶT CẮT 1 - 1

BTCT đá 1x2cm, M
250#

Lỗ thoát nước
Ø30a250

M
ẶT BẰNG RÃNH

BTCT đá 1x2cm, M
250#

2. Nắp rãnh

- Thép D6: 0.24 (kg)

- Thép D8: 3.07 (kg)

- Bê tông M
250: 0.0433 (m3)

Cao độ tự nhiên

Lỗ thoát nước
Ø30a250
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CHI TIẾT HỐ GA LOẠI 1

CHI TIẾT HỐ GA LOẠI 1
M

ẶT BẰNG HỐ GA

R
Ã

N
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 U
-40B

 (2)
R

Ã
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H
 U

-40B
 (2)

RÃNH U-40B (1) RÃNH U-40B (1)

1
1

M
ẶT CẮT 1 - 1

Lớp đá dăm đệm dày 50mm

BTCT đá 1x2cm, M
250#

Gạch xây vữa M
100

Vữa M
100

trát dày 1.5cm

Tấm đan hố ga

Vữa M
100

láng dày dày 2cm

3
1

2

- Đáy đệm đá dăm 1x2 dày 5cm

- M
óng BTXM

 M
250 dày 10cm

- Tường xây gạch vữa XM
 M

100 dày 22cm

- Đáy láng vữa XM
 M

100 dày 2cm

1. Hố ga

2. Tấm đan

- Thép D6: 0.24 (kg)

- Thép D10: 9.63 (kg)

- Bê tông M
250: 0.083 (m3)

M
ẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP TẤM

 ĐAN

M
ẶT CẮT 1 - 1

1

3

2

1

- Thành trát vữa XM
 M

100 dày 1.5cm

      tæng
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     l­îng
       (kg)

          ®. k
         (m
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chiÒu dµi
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   tt

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP CHO 01 TẤM
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CHI TIẾT HỐ GA LOẠI 2

CHI TIẾT HỐ GA LOẠI 2
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ẶT BẰNG HỐ GA
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RÃNH U-40B (1)

1
1

M
ẶT CẮT 1 - 1

Lớp đá dăm đệm dày 50mm

BTCT đá 1x2cm, M
250#

Gạch xây vữa M
100

Vữa M
100

trát dày 1.5cm

Tấm đan hố ga

Vữa M
100

láng dày dày 2cm

3
1

2

- Đáy đệm đá dăm 1x2 dày 5cm

- M
óng BTXM

 M
250 dày 10cm

- Tường xây gạch vữa XM
 M

100 dày 22cm

- Đáy láng vữa XM
 M

100 dày 2cm

1. Hố ga

2. Tấm đan

- Thép D6: 0.24 (kg)

- Thép D10: 9.63 (kg)

- Bê tông M
250: 0.083 (m3)

M
ẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP TẤM
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CẮT NGANG ĐẠI DIỆN RÃNH
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H
:

- K
ích thước trên bản vẽ đơn vị tính là cm

.
- R

ay sử dụng cho công trình là ray P43 m
ột phần m

ua m
ới hoặc

trọn lọc trong kho, 1 phần tận dụng từ công trình. C
ác thanh ray sử

dụng lại phải đảm
 bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Tà vẹt sử dụng cho toàn bộ các đường ga là tà vẹt B
TC

T D
Ư

L.
- Đ

á ba lát sử dụng là loại đá 2.5x5cm
. V

ai đá rộng hơn đầu tà vẹt
20cm

, độ dốc m
ái đá 1/1.25. C

hiều dày đá dưới đáy tà vẹt tuyến
đường số 02 là 25cm

; tuyến đường 01 là 20cm
.
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Thép U120, L= 1,3m
@

= 3m/cột

03 Thép lập là -5x50mm

ĐS 03
(đường vào máng Tuyển 3)

tác nghiệp đóng cửa thùng toa xe

(đoạn N300-N332) 

(đoạn N300-N322) 

ĐS 03
(đường máng Tuyển 3)

(đoạn N300-N332) 

(đoạn N300-N322) 

Bu long M
16 L=16cm
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Đường BT nội bộ

Thành rãnh xây gạch
Hiện trạng đang sử dụng

TĐ vỡ nứt, hở cốt thép

Đáy rãnh bê tông

35

11
30

11

6

Thành rãnh xây gạch
mủn mạch vữa

thấp hơn đỉnh ray 35cm

TĐ vỡ nứt, hở cốt thép

Đáy rãnh bê tông

35
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6

thấp hơn đỉnh ray 35cm
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thấp hơn đỉnh ray 35cm
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6

52
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10

Rãnh hiện trạng
(đoạn N300-trạm rửa TT3)

Rãnh hiện trạng
(đoạn ĐN TT3 đến máng B8)

ĐOẠN TỪ GHI N320 - N305

TĐ vỡ nứt, hở cốt thép

Đáy rãnh bê tông

11
30

11

Thành rãnh xây gạch
mủn mạch vữa

thấp hơn đỉnh ray 35cm

6

52

ĐOẠN TỪ GHI N320-N304-N306-N308
ĐOẠN TỪ GHI N310-N316-N305


